
 

 

 

TRƯỜNG THCS DƯƠNG HÀ 

 

 

KẾ HOẠCH DẠY HỌC 

MÔN HỌC: NGHỆ THUẬT, KHỐI LỚP: 7 

(Năm học 2022   - 2023) 

HỌC 

KÌ 

SỐ 

TUẦN 
SỐ TIẾT/TUẦN 

SỐ ĐẦU ĐIỂM TỐI THIỂU 

KTTX GK CK 

I 18 18 tuần x 2 tiết = 36 tiết 2 1 1 

II 17 17 tuần x 4 tiết = 34 tiết 2 1 1 

 

HỌC KỲ I 

Tuần 

Nội dung Âm nhạc Nội dung Mĩ thuật  

TT 

tiết 

dạy 

Bài/ chủ 

đề  

(số tiết) 

Nội dung 

TT 

tiết 

dạy 

Bài/ chủ đề 

(số tiết) 

 

Nội dung 

Ghi chú 

1 1 

 

 

 

 

- Học hát: Bài Ước mơ mùa khai trường. 

- Lý thuyết âm nhạc: Nhịp lấy đà. 

- Trải nghiệm và khám phá: Tạo ra 3 nét 

nhạc có Nhịp lấy đà. 

 

 

1 

CHỦ ĐỀ: CHỮ 

CÁCH ĐIỆU 

TRONG ĐỜI 

SỐNG  

Nhịp điệu và sắc 

màu của chữ (Tiết 

1) 

 



 

 

2 2 

 

 

 

 

 

Chủ đề 1: 

Chào mừng 

năm học 

mới (4) 

- Âm nhạc thường thức: Một số thể loại ca 

khúc. 

- Ôn tập bài hát: Ước mơ mùa khai trường 

- Nhạc cụ: Thể hiện tiết tấu và ứng dụng 

đệm cho bài hát. 

 

2 

Bài 1. Nhịp điệu và 

màu sắc của chữ 

(2) 

 

Nhịp điệu và sắc 

màu của chữ (Tiết 

2) 

 

3 3 

- Đọc nhạc: Luyện đọc gam C dur; Bài đọc 

nhạc số 1. 

- Nhạc cụ: Hòa tấu. 

 

3 

CHỦ ĐỀ: CHỮ 

CÁCH ĐIỆU 

TRONG ĐỜI 

SỐNG  

Bài 2. Logo dạng 

chữ (1) 

Logo dạng chữ 

 

4 4 

- Ôn tập bài hòa tấu. 

- Ôn tập bài hát: Ước mơ mùa khai trường 

- Hoạt động trải nghiệm và khám phá. 

 

4 CHỦ ĐỀ: NGHỆ 

THUẬT TRUNG 

ĐẠI VIỆT NAM 

Bài 3. Đường diềm 

trang trí với họa tiết 

thời Lý (2) 

Đường diềm 

trang trí với họa 

tiết thời Lý (Tiết 

1) 

 

5 5  

 

 

 

Chủ đề 2: 

Em yêu làn 

điệu dân ca 

(4) 

- Học hát: Bài Đi cấy. 

- Nghe nhạc: Hát chèo thuyền. 

- Trải nghiệm và khám phá. 

 

5 

Đường diềm 

trang trí với họa 

tiết thời Lý (Tiết 

2) 

 

6 6 

- Thường thức Âm nhạc: Dân ca 1 số vùng 

miền Việt Nam. 

- Ôn tập bài hát: Đi cấy.  

- Nhạc cụ: Thể hiện tiết tấu và ứng dụng 

đệm cho bài hát. 

 

6 
CHỦ ĐỀ: NGHỆ 

THUẬT TRUNG 

ĐẠI VIỆT NAM 

Bài 4. Trang phục 

áo dài với họa tiết 

dân tộc (2) 

Trang phục áo dài 

với họa tiết dân 

tộc (Tiết 1) 

 

  - Đọc nhạc: Luyện đọc gam theo mẫu; Bài  Trang phục áo dài 

với họa tiết dân 

 



 

 

7 7 đọc nhạc số 2  

- Nhạc cụ: Hòa tấu. 

7 tộc (Tiết 2) 

8 8 

 
- Ôn tập đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 2 

- Ôn tập nhạc cụ:  Bài hoà tấu và bài tập tiết 

tấu 

- Ôn tập bài hát Lí cây đa 

 

8 

CHỦ ĐỀ: NGHỆ 

THUẬT TRUNG 

ĐẠI VIỆT NAM 

Bài 5. Bìa sách với 

di sản kiến trúc Việt 

Nam (2) 

Bìa sách với di 

sản kiến trúc Việt 

Nam (Tiết 1) 

 

9 9   Kiểm tra giữa học kỳ I 9 Kiểm tra giữa học kỳ I  

10 10 

Chủ đề 3: 

Biết ơn 

thầy cô (4) 

- Học hát: Bài học đầu tiên. 

- Lý thuyết âm nhạc. 

- Trải nghiệm và khám phá.  

 

 

10 

CHỦ ĐỀ: NGHỆ 

THUẬT TRUNG 

ĐẠI VIỆT NAM 

Bài 5. Bìa sách với 

di sản kiến trúc Việt 

Nam (2) 

Bìa sách với di 

sản kiến trúc Việt 

Nam  (Tiết 2) 

 

11 11 

- Thường thức âm nhạc: Kèn Clarinet và 

Sáo Flute. 

- Ôn tập bài hát: Bài học đầu tiên. 

- Nhạc cụ: Thể hiện tiết tấu và ứng dụng 

đệm cho bài hát. 

- Nghe nhạc: Thày cô và mái trường. 

 

 

11 CHỦ ĐỀ: HÌNH 

KHỐI TRONG 

KHÔNG GIAN 

Bài 6. Mẫu vật dạng 

khối trụ, khối cầu 

(2) 

Mẫu vật dạng 

khối trụ, khối cầu 

(Tiết 1) 

 

12 12 

- Đọc nhạc: Luyện đọc quãng theo mẫu; Bài 

đọc nhạc số 3. 

- Nhạc cụ: Hòa tấu. 

 

 

12 

Mẫu vật dạng 

khối trụ, khối cầu 

(Tiết 2) 

 



 

 

13 13 

- Ôn tập bài hòa tấu. 

- Ôn tập bài hát: Bài học đầu tiên. 

- Trải nghiệm và khám phá.  

 

13 

CHỦ ĐỀ: HÌNH 

KHỐI TRONG 

KHÔNG GIAN 

Bài 7. Ngôi nhà 

trong tranh (2) 

Ngôi nhà trong 

tranh (Tiết 1) 

 

14 14  

 

 

 

Chủ đề 4: 

Ước mơ (4) 

- Học hát: Bài Điều em muốn. 

- Trải nghiệm và khám phá 

 

 

14 

Ôn tập, kiểm tra 

Ôn tập học kỳ I 

 

15 15 

- Nghe nhạc: Symphony No.6 

- Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Ludwig 

van Beethoven.  

- Ôn tập bài hát: Điều em muốn. 

- Nhạc cụ: Thể hiện tiết tấu. 

 

15 
Kiểm tra cuối 

học kỳ I 

 

16 16 

 Kiểm tra cuối học kỳ I  

16 

CHỦ ĐỀ: HÌNH 

KHỐI TRONG 

KHÔNG GIAN 

Bài 7. Ngôi nhà 

trong tranh (2) 

Ngôi nhà trong 

tranh (Tiết 2) 

 

17 17 

Chủ đề 4: 

Ước mơ (4) 

- Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 4. 

- Nhạc cụ: Hòa tấu. 

 

17 

CHỦ ĐỀ: HÌNH 

KHỐI TRONG 

KHÔNG 

Bài 8. Chao đèn 

trong trang trí kiến 

trúc (1) 

Chao đèn trong 

trang trí kiến trúc 

 



 

 

18 18 

 
- Ôn tập bài hòa tấu. 

- Ôn tập bài hát: Điều em muốn. 

- Trải nghiệm và khám phá.  

 

18 
Tổng kết HK I: Trưng bày và giới thiệu 

sản phẩm. 

 

HỌC KỲ II 

19 19 

Chủ đề 5: 

Mùa xuân 

(4) 

- Học hát: Bài Mùa xuân. 

- Lý thuyết ÂN: Dấu nhắc lại, khung thay 

đổi, dấu quay lại. 

- Trải nghiệm và khám phá.  

 

 

19 
CHỦ ĐỀ: NGHỆ 

THUẬT TRUNG 

ĐẠI THẾ GIỚI 

Bài 9. Cân bằng đối 

xứng trong kiến trúc 

Gothic (2) 

Cân bằng đối 

xứng trong kiến 

trúc Gothic (Tiết 

1) 

 

20 20 

- Nghe nhạc: Một mùa xuân nho nhỏ. 

- Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Trần Hoàn. 

- Ôn tập bài hát: Mùa xuân. 

- Nhạc cụ: Thể hiện tiết tấu. 

 

20 
Cân bằng đối 

xứng trong kiến 

trúc Gothic (Tiết 

2) 

 

21 21 

- Đọc nhạc: Luyện đọc quãng theo mẫu. Bài 

đọc nhạc số 5. 

- Nhạc cụ: Hòa tấu. 

 

 

21 

CHỦ ĐỀ: NGHỆ 

THUẬT TRUNG 

ĐẠI THẾ GIỚI 

Bài 10. Hình khối 

của nhân vật trong 

điêu khắc 

Hình khối của 

nhân vật trong 

điêu khắc (Tiết 1) 

 

22 22 

- Ôn tập bài hòa tấu. 

- Ôn tập bài hát: Mùa xuân. 

- Trải nghiệm và khám phá.  

 

  22 

Hình khối của 

nhân vật trong 

điêu khắc (Tiết 2) 

 

23 23 

 

 

 

 

- Học hát: Bài Lời ru của mẹ. 

- Trải nghiệm và khám phá: Hát theo cách 

riêng của mình. 

 

  23 

CHỦ ĐỀ: NGHỆ 

THUẬT TRUNG 

ĐẠI THẾ GIỚI 

Bài 11. Vẻ đẹp của 

Vẻ đẹp của nhân 

vật trong tranh 

thời Phục hưng 

 



 

 

Chủ đề 6: 

Lời ru của 

mẹ (4) 

nhân vật trong tranh 

thời Phục hưng 

24 24 

- Nghe nhạc: Mẹ yêu con. 

- Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Nguyễn 

Văn Tý. 

- Ôn tập bài hát: Lời ru của mẹ. 

- Nhạc cụ: Thể hiện tiết tấu. 

 

 

 

24 
CHỦ ĐỀ: NGHỆ 

THUẬT TRUNG 

ĐẠI THẾ GIỚI 

Bài 12. Những mãnh 

ghép thú vị   

 

 

Những mãnh 

ghép thú vị  (Tiết 

1) 

 

25 25 

- Đọc nhạc: Luyện đọc gam theo mẫu. Bài 

đọc nhạc số 6. 

- Nhạc cụ: Hòa tấu. 

 

 25 
Những mãnh 

ghép thú vị  (Tiết 

2) 

 

26 26 

- Ôn tập bài hòa tấu. 

- Ôn tập bài hát: Lời ru của mẹ. 

- Trải nghiệm và khám phá.  

  

26 

CHỦ ĐỀ: CUỘC 

SỐNG XƯA VÀ 

NAY 

Bài 13. Chạm khắc 

đình làng (1) 

Chạm khắc đình 

làng 

 

27 27 Kiểm tra giữa học kỳ II 27 Kiểm tra giữa học kỳ II  

28 28 

 

 

 

 

Chủ đề 7: 

Cuội nguồn 

- Học hát: Bài Nổi trống lên các bạn ơi! 

- Nghe nhạc: Đất nước lời ru. 

 

28 
CHỦ ĐỀ: CUỘC 

SỐNG XƯA VÀ 

NAY 

Bài 14. Nét, màu 

trong tranh dân gian 

Hàng Trống (2) 

Nét, màu trong 

tranh dân gian 

Hàng Trống (Tiết 

1) 

 

29 29 
- Ôn tập bài hát: Nổi trống lên các bạn ơi! 

- Nhạc cụ: Thể hiện tiết tấu và ứng dụng 

  29 Nét, màu trong 

tranh dân gian 

Hàng Trống (Tiết 

 



 

 

(4) đệm cho bài hát. 

- Lý thuyết âm nhạc: Một số kí hiệu thuật 

ngữ về nhịp độ, sắc thái, cường độ. 

- Trải nghiệm và khám phá.  

2) 

30 30 

- Đọc nhạc: Luyện đọc quãng theo mẫu. Bài 

đọc nhạc số 7. 

- Nhạc cụ: Hòa tấu. 

 

30 

CHỦ ĐỀ: CUỘC 

SỐNG XƯA VÀ 

NAY 

Bài 15: Tranh vẽ 

theo hình thức ước 

lệ (2) 

Tranh vẽ theo 

hình thức ước lệ 

(Tiết 1) 

 

31 31 

- Ôn tập bài hòa tấu. 

- Ôn tập bài hát: Nổi trống lên các bạn ơi! 

- Trải nghiệm và khám phá.  

 

31 

Ôn tập và kiểm tra 

cuối kỳ 

Ôn tập học kỳ II 

 

32 32 
 

- Hát bài Đi cắt lúa 

- Nhạc cụ: Thể hiện tiết tấu 

-  Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 8  

32 
Kiểm tra cuối 

học kỳ II 

 

33 33 

Chủ đề 8: 

Quê hương 

(3) 

 Kiểm tra cuối học kỳ II 
 

33 

CHỦ ĐỀ: CUỘC 

SỐNG XƯA VÀ 

NAY 

Bài 15: Tranh vẽ 

theo hình thức ước 

lệ (2) 

Tranh vẽ theo 

hình thức ước lệ 

(Tiết 2) 

 

34 34 

- Nhạc cụ: Hòa tấu. 

- Nghe nhạc: tác phẩm Tây nguyên chào 

mặt trời. 

 

  34 

CHỦ ĐỀ: CUỘC 

SỐNG XƯA VÀ 

NAY 

Bài 16: Sắc màu của 

Sắc màu của 

tranh in 

 



 

 

- Âm nhạc thường thức: Đàn T’rưng và đàn 

K’lông pút. 

tranh in 

35 35 

 - Ôn tập bài hòa tấu. 

- Ôn tập bài hát: Vui kéo lưới. 

- Trải nghiệm và khám phá.  

 

35 
            Tổng kết HK II: Trưng bày và 

giới thiệu sản phẩm. 

 

 Dương Hà, ngày         tháng       năm 2022 

 

NGƯỜI LẬP KHDH 

 

 

 

                                  Nguyễn Thị Bích 

 

 

 

 

                                  Dương Duy Linh 

TM BAN GIÁM HIỆU DUYỆT 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Bích Thuỷ 

 

 

 

             

 


